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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai chương trình khám cấp phát thuốc miễn phí cho 

các đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách, 

người cao tuổi trên địa bàn xã Cẩm Duệ 
 

 

Thực hiện Văn bản số 4864/SYT-NVY ngày 18/12/2025 của Sở Y tế về 

việc cho phép khám nhân đạo tại xã Cẩm Duệ. Để triển khai có hiệu quả 

chương trình khám cấp phát thuốc miễn phí, UBND xã thông báo cho các đối 

tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người cao tuổi có 

hoàn cảnh khó khăn (Có danh sách kèm theo) một số nội dung như sau: 

1. Về thời gian khám:  Ngày 29/12/2025 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ. 

- Buổi chiều: Từ 14 giờ  đến 17 giờ . 

          2. Về địa điểm: Trạm y tế Cẩm Mỹ, thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Duệ 

 3. Ủy ban nhân dân xã giao: 

 - Các trạm y tế Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch, Cẩm Duệ chuẩn bị các điều kiện về 

nhân lực, cơ sở vật chất; phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội, Ban chỉ huy 

Quân sự xã và bệnh viện TTH Hà Tĩnh để triển khai chương trình có hiệu quả, 

thiết thực, đảm bảo quy định. 

- Giao phòng Văn hóa - Xã hội cùng Ban chỉ huy Quân sự xã tin mời đầy 

đủ các cho các đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách, 

người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn (theo danh sách gửi kèm). 

Ủy ban nhân dân xã thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan 

và các đối tượng được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các trạm y tế: Cẩm Mỹ, Cẩm Thạch,  

- Cẩm Duệ; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Các đơn vị thôn; 

- Các đối tượng; 

- Lưu VT, VHXH. 
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Lê Quang Thuyết 

 

 



 

 

DANH SÁCH 

khám các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người cao 

tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Duệ  

(Ban hành kèm theo Thông báo số    ngày    /   /    của UBND xã Cẩm Duệ) 

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú 

1 Phan Văn Hợi Tân Mỹ  

2 Trịnh Xuân Cảnh Tân Mỹ  

3 Võ Tá Kỳ Tân Mỹ  

4 Đào Xuân Học Tân Mỹ  

5 Trần Thị Liên Tân Mỹ  

6 Nguyễn Trọng Phượng Tân Mỹ  

7 Trịnh Xuân Định Tân Mỹ  

8 Phan Thanh Chắt Tân Mỹ  

9 Phạm Thị Huệ Mỹ Thành  

10 Ngô Văn Vỵ Mỹ Thành  

11 Phạm Trọng Hồng Mỹ Thành  

12 Lê Thị Thìn Mỹ Thành  

13 Nguyễn Khắc Khám Mỹ Thành  

14 Nguyễn Thị Thành Xuân Lâu  

15 Lê Định Xuân Lâu  

16 Phan Văn Thi Xuân Lâu  

17 Trần Hữu Thiêm Xuân Lâu  

18 Hồ Văn Huynh Xuân Lâu  

19 Nguyễn Thị Loan Mỹ Hà  

20 Đinh Thị Thanh Mỹ Hà  

21 Biện Thị Đoàn Mỹ Hà  

22 Hoàng Toàn Mỹ Trung  

23 Dương Hữu Lưu Mỹ Trung  

24 Trần Văn Vỵ Mỹ Trung  

25 Trần Thị Hồng Mỹ Trung  

26 Dương Hữu Thìn Mỹ Trung  

27 Dương Hữu Khang Mỹ Trung  

28 Lê Thị Hải Mỹ Trung  

29 Bùi Thị Xanh Mỹ Trung  

30 Trần Thị Tiếp Mỹ Trung  

31 Phan Khắc Ngợi Mỹ Trung  

32 Nguyễn Thị Hường Mỹ Lâm  

33 Lê Thị Lan Mỹ Lâm  



34 Hoàng Văn Toản Mỹ Lâm  

35 Dương Hữu Huệ Mỹ Lâm  

36 Lê Công Nuôi Mỹ Lâm  

37 Dương Hữ Đính Mỹ Lâm  

38 Hoàng Trọng Loan Mỹ Lâm  

39 Lê Thị Quế Mỹ Lâm  

40 Trần Thị Giáp Mỹ Lâm  

41 Lê Quang Nghi Mỹ Lâm  

42 Dương Hữu Tuyến Mỹ Phú  

43 Nguyễn Văn Cảnh Mỹ Phú  

44 Lê Thị Huệ Mỹ Phú  

45 Dương Hữu Dính Mỹ Phú  

46 Phan Thị Hoan Mỹ Phú  

47 Phan Thanh Ngộ Tân Duệ  

48 Nguyễn Thị Dụ Tân Duệ  

49 Võ Tá Châu Tân Duệ  

50 Nguyễn Thị Văn Tân Duệ  

51 Bùi Đức Công Tân Duệ  

52 Võ Tá Trọng Tân Duệ  

53 Lê Thị Nhâm Tân Duệ  

54 Trương Thị Lan Tân Duệ  

55 Nguyễn Xuân Trình Tân Duệ  

56 Trương Xuân Hậu Tân Duệ  

57 Đinh Văn Huyền Cẩm Đồng  

58 Nguyễn Văn Huyền Cẩm Đồng  

59 Nguyễn Văn Chem Cẩm Đồng  

60 Trần Văn Thích Cẩm Đồng  

61 Nguyễn Văn Thắng Cẩm Đồng  

62 Nguyễn Văn Lới Cẩm Đồng  

63 Nguyễn Trường Xuân Cẩm Đồng  

64 Nguyễn Văn Thắm Cẩm Đồng  

65 Nguyễn Văn Thạch Cẩm Đồng  

66 Cao Khắc Toàn Cẩm Đồng  

67 Phạm Văn Dần Chu Trinh  

68 Lưu Văn Minh Chu Trinh  

69 Trần Công Minh Chu Trinh  

70 Võ Tá Bính Chu Trinh  

71 Phạm Văn Hòa Chu Trinh  

72 Võ Tá Huy Chu Trinh  

73 Lưu Xuân Canh Chu Trinh  

74 Võ Tá Thọ Chu Trinh  

75 Đặng Viết Thái Mỹ Yên  

76 Nguyễn Thị Liệu Mỹ Yên  



77 Nguyễn Thị Mai Mỹ Yên  

78 Dương Hữu Nhâm Mỹ Yên  

79 Lê Thị Lan Mỹ Yên  

80 Trần Thị Thành Mỹ Yên  

81 Lưu Thị Bảy Mỹ Yên  

82 Lê Đình Khê Mỹ Yên  

83 Phạm Thị Niên Mỹ Yên  

84 Hà Thị Lý Mỹ Yên  

85 Nguyễn Thị Minh Mỹ Đông  

86 Nguyễn Thị Bình Mỹ Đông  

87 Bùi Thị Loan Mỹ Đông  

88 Phan Thị Hiệu Mỹ Đông  

89 Nguyễn Thị Ngọ Mỹ Đông  

90 Kiều Thị Lan Mỹ Đông  

91 Võ Thị Hương Mỹ Đông  

92 Lê Thị Mai Mỹ Đông  

93 Lê Bính Mỹ Sơn  

94 Dương Hữu Long Mỹ Sơn  

95 Nguyễn Thị Đang Mỹ Sơn  

96 Nguyễn Thị Học Mỹ Sơn  

97 Nguyễn Thị Nhàn Mỹ Sơn  

98 Trần Như Hùng Mỹ Sơn  

99 Trần Như Lâm Mỹ Sơn  

100 Dương Thìn Mỹ Sơn  

101 Bùi Thị Hải Lý Quốc Tuấn  

102 Nguyễn Xuân Vịnh Quốc Tuân  

103 Phạm Xuân Khoa Quốc Tuân  

104 Phạm Quốc Vỵ Quốc Tuân  

105 Phạm Tỷ Quốc Tuân  

106 Nguyễn Quang Hiến Bộc Nguyên  

107 Trần Đình Thu Bộc Nguyên  

108 Nguyễn Quang Tuấn Bộc Nguyên  

109 Lê Văn Ôn Bộc Nguyên  

110 Phạm Văn Minh Bộc Nguyên  

111 Nguyễn Hữu Hàn Bộc Nguyên  

112 Nguyễn Văn Cử Bộc Nguyên  

113 Nguyễn Văn Thân Bộc Nguyên  

114 Nguyễn Huy Phương Bộc Nguyên  

115 Nguyễn Sỹ Ty Bộc Nguyên  

116 Lê Đình Bá Hoa Thám  

117 Bùi Đức Long Hoa Thám  

118 Nguyễn Trọng Vỵ Ái Quốc  

119 Hồ Anh Ái Quốc  



120 Hà Quynh Ái Quốc  

121 Trần Vỵ Ái Quốc  

122 Lê Minh Ái Quốc  

123 Lê Thị Mạo Ái Quốc  

124 Nguyễn Thị Sương Ái Quốc  

125 Hoàng Đình Tâm Trần Phú  

126 Hà Huy Vinh Trần Phú  

127 Dương Hữu Thân Trần Phú  

128 Nguyễn Văn Minh Trần Phú  

129 Phan Thanh Dũng Trần Phú  

130 Trần Lê Trần Phú  

131 Hồ Văn Tám Trần Phú  

132 Dư Mại Trần Phú  

133 Nguyễn Thị Qúy Quang Trung  

134 Nguyễn Thị Dần Quang Trung  

135 Nguyễn Thị Vân Quang Trung  

136 Nguyễn Thị Túy Quang Trung  

137 Bùi Thị Mùi Quang Trung  

138 Nguyễn Thị Tuyết Quang Trung  

139 Hoàng Thị Khuyên Quang Trung  

140 Phan Thị Huệ Quang Trung  

141 Bùi Quang Du Trung Thành  

142 Nguyễn Trọng Lai Trung Thành  

143 Phan Thị Nhâm Trung Thành  

144 Nguyễn Thị Thanh Trung Thành  

145 Nguyễn Trọng Lý Trung Thành  

146 Phạm Danh Phượng Trung Thành  

147 Trần Anh Tý Trung Thành  

148 Hà Viết Hùng Na Trung  

149 Đặng Xuân Lưu Na Trung  

150 Trần Lý Hiên Na Trung  

151 Trần Văn Doát Na Trung  

152 Nguyễn Văn Tý Na Trung  

153 Hà Văn Minh Na Trung  

154 Dương Thanh Bầng Na Trung  

155 Trần Văn Kình Na Trung  

156 Dương Đức Thiện Na Trung  

157 Nguyễn Văn Báu Na Trung  

158 Trần Văn Thìn Na Trung  

159 Trương Quang Thanh Na Trung  

160 Nguyễn Thị Ngụ Đại Tăng  

161 Nguyễn Thị Kỳ Đại Tăng  

162 Lê Thị Long Đại Tăng  



163 Nguyễn Thị Lam Đại Tăng  

164 Trần Thị Vân Đại Tăng  

165 Dương Hữu Tương Phú Thượng  

166 Lê Quang Châu Phú Thượng  

167 Nguyễn Xuân Thắng Phú Thượng  

168 Phan Văn Quýnh Phú Thượng  

169 Nguyễn Bình Minh Phú Thượng  

170 Phan Thanh Ngộ Quốc Tiến  

171 Nguyễn Thị Dụ Quốc Tiến  

172 Võ Tá Châu Quốc Tiến  

173 Nguyễn Thị Văn Quốc Tiến  

174 Bùi Đức Công Quốc Tiến  

175 Võ Tá Trọng Quốc Tiến  

176 Lê Thị Nhâm Quốc Tiến  

177 Trương Thị Loan Quốc Tiến  

178 Nguyễn Xuân Trình Quốc Tiến  

179 Trương Xuân Hậu Quốc Tiến  

180 Võ Tá Thơ Thống Nhất  

181 Bùi Thị Túy Thống Nhất  

182 Lê Thị Mậu Thống Nhất  

183 Trần Văn Sửu Thống Nhất  

184 Bùi Văn Bình Thống Nhất  

185 Đặng Bá Chức Thống Nhất  

186 Trần Xuân Hữu Thống Nhất  

187 Trần Xuân Lộc Thống Nhất  

188 Bùi Văn Hường Thống Nhất  

189 Phạm Cử Phương Trứ  

190 Đặng Kim Nhuần Phương Trứ  

191 Lê Khánh Phương Trứ  

192 Võ Thị Xí Phương Trứ  

193 Trần Kỷ Phương Trứ  

194 Phan Ngụ Phương Trứ  

195 Phạm Nghinh Phương Trứ  

196 Lê Viết Phương Trứ  

197 Phạm Được Phương Trứ  

198 Nguyễn Xuân Ty Phương Trứ  

199 Nguyễn Xuân Hợi Phương Trứ  

200 Đậu Nginh Phương Trứ  
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